
 

 

Phục lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG CÁC LĨNH VỰC THỦY SẢN, TRỒNG TRỌT VÀ BẢO 

VỆ THỰC VẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND  ngày        tháng       năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 
  

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực Thủy sản 

1 

Cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện nuôi trồng thủy 

sản (theo yêu cầu) 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Không quy 

định 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thủy 

sản; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

ngày 04/4/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thủy 

sản. 
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2 

Cấp, cấp lại giấy xác 

nhận đăng ký nuôi 

trồng thủy sản lồng 

bè, đối tượng thủy 

sản nuôi chủ lực 

07 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Không quy 

định 

 

 

- Luật Thủy sản năm 2017;  

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thủy 

sản; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

ngày 04/4/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thủy 

sản 

3 

Cấp, cấp lại giấy 

chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện sản xuất, 

ương dưỡng giống 

thuỷ sản (trừ cơ sở 

sản xuất, ương 

dưỡng giống thủy 

sản bố mẹ, cơ sở sản 

xuất, ương dưỡng 

đồng thời giống thủy 

sản bố mẹ và giống 

thủy sản không phải 

là giống thủy sản bố 

- Trường hợp 

cấp mới: 13 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ . 

 - Trường hợp 

cấp lại: 03 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

Không quy 

định 

- Luật Thủy sản năm 2017;  

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thủy 

sản;  

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

ngày 04/4/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thủy 
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mẹ) 

 

 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

sản. 

 

4 

Cấp, cấp lại giấy 

chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện sản xuất 

thức ăn thuỷ sản, sản 

phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng 

thuỷ sản (trừ nhà 

đầu tư nước ngoài, 

tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước 

ngoài) 

+ 13 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ đối với 

trường hợp cấp 

mới; 

+ 03 ngày làm 

việc đối với 

trường hợp cấp 

lại. 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

5.700.000/l

ần (có hoạt 

động sản 

xuất) 

- Luật Thủy sản năm 2017;  

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thủy 

sản;  

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

ngày 04/4/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thủy 

sản; 

- Thông tư số 112/2021/TT-BTC 

ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực quản lý 

nuôi trồng thủy sản. 

5 

Xác nhận nguồn gốc 

loài thủy sản thuộc 

Phụ lục Công ước 

quốc tế về buôn bán 

các loài động vật, 

thực vật hoang dã 

- 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ (đối với 

xác nhận nguồn 

gốc); 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Không quy 

định 

 - Luật Thủy sản năm 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Thủy sản.  
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nguy cấp; loài thủy 

sản nguy cấp, quý, 

hiếm có nguồn gốc 

khai thác từ tự nhiên 

 

 

- 04 ngày làm 

việc (đối với xác 

nhận mẫu vật) 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

6 

Xác nhận nguồn gốc 

loài thủy sản thuộc 

Phụ lục Công ước 

quốc tế về buôn bán 

các loài động vật, 

thực vật hoang dã 

nguy cấp và các loài 

thủy sản nguy cấp, 

quý, hiếm có nguồn 

gốc từ nuôi trồng 

04 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Không quy 

định 

- Luật Thủy sản  năm 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ 

về việc hướng dẫn Luật Thủy 

sản. 
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7 

Công nhận và giao 

quyền quản lý cho tổ 

chức cộng đồng 

(thuộc địa bàn từ hai 

huyện trở lên) 

 

 

63 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Không quy 

định 

- Luật Thủy sản năm 2017 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thủy 

sản. 
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8 

Sửa đổi, bổ sung nội 

dung quyết định 

công nhận và giao 

quyền quản lý cho tổ 

chức cộng đồng 

(thuộc địa bàn từ hai 

huyện trở lên) 

- Trường hợp 

thay đổi tên tổ 

chức cộng đồng, 

người đại diện 

tổ chức cộng 

đồng, Quy chế 

hoạt động của tổ 

chức cộng đồng: 

07 ngày làm 

việc; 

- Trường hợp sửa 

đổi, bổ sung vị 

trí, ranh giới khu 

vực địa lý được 

giao; phạm vi 

quyền được 

giao; phương án 

bảo vệ và khai 

thác nguồn lợi 

thủy sản: 

+ Công khai 

phương án: 03 

ngày làm việc; 

+ Thẩm định hồ 

sơ, kiểm tra thực 

tế (nếu cần): 60 

ngày làm việc. 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Không quy 

định 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thủy 

sản. 
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9 
Cấp, cấp lại giấy 

phép khai thác thủy 

sản 

- Cấp giấy phép 

khai thác thủy 

sản: 6 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

-Cấp lại giấy 

phép khai thác 

thủy sản 03 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Cấp giấy 

phép khai 

thác thủy 

sản: 40.000 

đồng/lần 

- Cấp lại 

giấy phép 

khai thác 

thủy sản: 

20.000 

đồng/lần 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Thủy  sản 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

ngày 04/4/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP ngày 

08/3/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Thủy sản; 

- Thông tư số 94/2021/TT-BTC 

ngày 02/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu 

cá, kiểm định trang thiết bị nghề 

cá; phí thẩm định xác nhận 

nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; 

phí thẩm định kinh doanh có 

điều kiện thuộc lĩnh vực thủy 

sản; lệ phí cấp giấy phép khai 

thác, hoạt động thủy sản. 

10 
Cấp giấy chứng 

nhận đăng ký tàu cá 

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Không quy 

định 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Thông tư số 23/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Thuy-san-338490.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-23-2018-TT-BNNPTNT-quy-dinh-ve-dang-kiem-vien-tau-ca-cong-nhan-co-so-dang-kiem-tau-ca-405912.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-23-2018-TT-BNNPTNT-quy-dinh-ve-dang-kiem-vien-tau-ca-cong-nhan-co-so-dang-kiem-tau-ca-405912.aspx
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Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

đăng kiểm viên tàu cá; công 

nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; 

bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, 

tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu 

công vụ thủy sản; xóa đăng ký 

tàu cá và đánh dấu tàu cá; 

- Thông tư số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 18/01/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 

sung một số Thông tư trong lĩnh 

vực thuỷ sản; 

- Thông tư số 06/2024/TT-

BNNPTNT ngày 06/5/2024 của 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn sửa đổi, 

bổ sung Thông tư 

số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về đăng kiểm viên 

tàu cá; công nhận cơ sở đăng 

kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ 

thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng 

ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; 

xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 

tàu cá. 

11 
Cấp lại giấy chứng 

nhận đăng ký tàu cá 

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Không quy 

định 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Thông tư số 23/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018 của 

Bộ NN&PTNT về việc đăng 

kiểm viên tàu cá; công nhận cơ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-01-2022-TT-BNNPTNT-sua-doi-Thong-tu-trong-linh-vuc-thuy-san-501162.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-01-2022-TT-BNNPTNT-sua-doi-Thong-tu-trong-linh-vuc-thuy-san-501162.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-06-2024-TT-BNNPTNT-sua-doi-Thong-tu-23-2018-TT-BNNPTNT-dang-ky-tau-ca-608949.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-06-2024-TT-BNNPTNT-sua-doi-Thong-tu-23-2018-TT-BNNPTNT-dang-ky-tau-ca-608949.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-23-2018-TT-BNNPTNT-quy-dinh-ve-dang-kiem-vien-tau-ca-cong-nhan-co-so-dang-kiem-tau-ca-405912.aspx
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Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an 

toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm 

ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ 

thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và 

đánh dấu tàu cá. 

- Thông tư số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 18/01/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 

sung một số Thông tư trong lĩnh 

vực thuỷ sản 

12 
Cấp giấy chứng 

nhận đăng ký tạm 

thời tàu cá 

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

Không quy 

định 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Thông tư số 23/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018 của 

Bộ NN&PTNT về việc đăng 

kiểm viên tàu cá; công nhận cơ 

sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an 

toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm 

ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ 

thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và 

đánh dấu tàu cá. 

- Thông tư số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 18/01/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 

sung một số Thông tư trong lĩnh 

vực thuỷ sản 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-01-2022-TT-BNNPTNT-sua-doi-Thong-tu-trong-linh-vuc-thuy-san-501162.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-01-2022-TT-BNNPTNT-sua-doi-Thong-tu-trong-linh-vuc-thuy-san-501162.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-01-2022-TT-BNNPTNT-sua-doi-Thong-tu-trong-linh-vuc-thuy-san-501162.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-01-2022-TT-BNNPTNT-sua-doi-Thong-tu-trong-linh-vuc-thuy-san-501162.aspx
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- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Toàn trình) qua Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh tại đại chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

13 Xóa đăng ký tàu cá 

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ 

bưu chính. 

Qua môi trường mạng 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông Phong, thành phố Lai Châu 

tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

Không quy 

định 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Thông Tư số 23/2018/TT-

BNNPTNTngày 15/11/2018 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT về 

việc đăng kiểm viên tàu cá; công 

nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; 

bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, 

tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu 

công vụ thủy sản; xóa đăng ký 

tàu cá và đánh dấu tàu cá. 

 - Thông tư số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 18/01/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 

sung một số Thông tư trong lĩnh 

vực thuỷ sản; 

14 

Cấp, cấp lại giấy 

chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện đóng mới, 

cải hoán tàu cá 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

 

Không quy 

định 

- Luật Thủy sản năm 2017;  

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thủy 

sản;  

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

ngày 04/4/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-01-2022-TT-BNNPTNT-sua-doi-Thong-tu-trong-linh-vuc-thuy-san-501162.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-01-2022-TT-BNNPTNT-sua-doi-Thong-tu-trong-linh-vuc-thuy-san-501162.aspx
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ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thủy 

sản. 

 

15 
Hỗ trợ một lần sau 

đầu tư đóng mới tàu 

cá 

19 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Không quy 

định 

- Nghị định số 17/2018/NĐ-CP 

ngày 02/2/2018 của Chính phủ 

về việc Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

một số điều, khoản của Nghị 

định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 

tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 

về một số chính sách phát triển 

thủy sản; 

- Nghị định số 67/2014/NĐ-CP 

ngày 07/7/2014 của Chính phủ 

về một số chính sách phát triển 

thuỷ sản. 

16 
Công bố mở cảng cá 

loại 2 

06 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

Không quy 

định 

- Luật Thủy sản năm 2017;  

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-67-2014-nd-cp-chinh-sach-phat-trien-thuy-san-238831.aspx
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khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

biện pháp thi hành Luật Thủy 

sản;  

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

ngày 04/4/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thủy 

sản. 

 

17 

Cấp, cấp lại Giấy 

chứng nhận nguồn 

gốc thủy sản khai 

thác (theo yêu cầu) 

 

 

02 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Không quy 

định 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Thông tư số 21/2018/TT- 

BNNPTNT ngày 15/11/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định 

ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai 

thác thuỷ sản; công bố cảng cá 

định xác nhận nguồn gốc thuỷ 

sản từ khai thác; danh sách tàu 

cá khai thác thuỷ sản bát hợp 

pháp, xác nhận nguyên liệu, 

chứng nhận nguồn gốc thuỷ sản 

khai thác. 

- Thông tư số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 18/01/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-01-2022-TT-BNNPTNT-sua-doi-Thong-tu-trong-linh-vuc-thuy-san-501162.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-01-2022-TT-BNNPTNT-sua-doi-Thong-tu-trong-linh-vuc-thuy-san-501162.aspx
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sung một số Thông tư trong lĩnh 

vực thuỷ sản 

II LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT 

1 

Cấp giấy xác nhận 

nội dung quảng cáo 

thuốc bảo vệ thực 

vật  

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Phí: 

600.000 

đồng/lần 

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực 

vật số 41/2013/QH 13 ngày 

25/11/2013. 

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP 

ngày 14/11/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật quảng cáo. 

- Thông tư số 21/2015/TT-

BNNPTNT ngày 8/6/2015 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về quản lý thuốc bảo 

vệ thực vật. 

- Thông tư số 33/2021/TT-BTC 

ngày 17/5/2021 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong hoạt động kiểm dịch và 

bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực 

Nông nghiệp. 

2 

Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

buôn bán thuốc bảo 

vệ thực vật 

- Trường hợp hồ 

sơ hợp lệ, kết 

quả đánh giá đạt 

yêu cầu, trong 

thời hạn 

13 ngày làm 

việc kể từ ngày 

kết thúc đánh 

giá Chi cục 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

Phí: 

800.000 

đồng/lần 

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực 

vật số 41/2013/QH 13 ngày 

25/11/2013. 

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định điều kiện đầu tư kinh 

doanh về bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật, giống cây trồng, nuôi 



14 

 

Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 

cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện buôn bán 

thuốc bảo vệ 

thực vật 

cho cơ sở. 

- Trường hợp  

hưa đủ điều 

kiện, Chi cục 

Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 

thông báo bằng 

văn bản cho cơ 

sở những điều 

kiện không đạt, 

yêu cầu và thời 

hạn khắc phục 

trong vòng 60 

ngày. 

Trong thời hạn 

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được bản 

báo cáo 

khắc phục của 

cơ sở hoặc kết 

quả kiểm tra lại 

(khi cần thiết), 

trường 

hợp hợp lệ, Chi 

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

động vật rừng thông thường, 

chăn nuôi, thủy sản, thực phẩm. 

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định về điều kiện đầu 

tư, kinh doanh trong lĩnh vực 

nông nghiệp. 

- Thông tư số 21/2015/TT-

BNNPTNT ngày 8/6/2015 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về quản lý thuốc bảo 

vệ thực vật. 

- Thông tư số 11/2022/TT-

BNNPTNT ngày 29/9/2022 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi bổ, bổ sung 

một số quy định về thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật 

- Thông tư số 33/2021/TT-BTC 

ngày 17/5/2021 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong hoạt động kiểm dịch và 

bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực 

Nông nghiệp  
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cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực 

vật cấp Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện buôn 

bán thuốc bảo vệ 

thực vật cho cơ 

sở 

3 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

buôn bán thuốc bảo 

vệ thực vật 

Trường hợp hồ 

sơ hợp lệ, kết 

quả đánh giá đạt 

yêu cầu, trong 

thời hạn 13 ngày 

làm việc kể từ 

ngày kết thúc 

đánh giá Chi cục 

Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 

cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện buôn bán 

thuốc bảo vệ 

thực vật cho cơ 

sở.  

- Trường hợp 

chưa đủ điều 

kiện, Chi cục 

Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 

thông báo bằng 

văn bản cho cơ 

sở những điều 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Phí: 

800.000 

đồng/lần 

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực 

vật số 41/2013/QH 13 ngày 

25/11/2013. 

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định điều kiện đầu tư kinh 

doanh về bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật, giống cây trồng, nuôi 

động vật rừng thông thường, 

chăn nuôi, thủy sản, thực phẩm. 

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định về điều kiện đầu 

tư, kinh doanh trong lĩnh vực 

nông nghiệp. 

- Thông tư số 21/2015/TT-

BNNPTNT ngày 8/6/2015 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về quản lý thuốc bảo 

vệ thực vật. 

- Thông tư số 11/2022/TT-

BNNPTNT ngày 29/9/2022 của 
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kiện không đạt, 

yêu cầu và thời 

hạn khắc phục 

trong vòng 60 

ngày. Trong thời 

hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được bản 

báo cáo khắc 

phục của cơ sở 

hoặc kết quả 

kiểm tra lại (khi 

cần thiết), 

trường hợp hợp 

lệ, Chi cục 

Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 

cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện buôn bán 

thuốc bảo vệ 

thực vật cho cơ 

sở. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi bổ, bổ sung 

một số quy định về thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật 

- Thông tư số 33/2021/TT-BTC 

ngày 17/5/2021 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong hoạt động kiểm dịch và 

bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực 

Nông nghiệp 

4 

Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

buôn bán phân bón 

13 ngày làm 

việc (kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ, 

không tính 

thời gian khắc 

phục nếu có của 

tổ chức, cá 

nhân) 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

Phí thẩm 

định cấp 

giấy chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

buôn bán 

phân bón: 

500.000 

đồng/01 cơ 

- Luật Trồng trọt năm 2018. 

- Nghị định số 84/2019/NĐ-CP 

ngày 14/11/2019 của Chính phủ 

quy định về quản lý phân bón. 

- Nghị định số 130/2022/NĐ-CP 

ngày 31/12/2022 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 84/2019/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 năm 2019 của 
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- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) qua Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh tại đại chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

sở/lần Chính phủ quy định về quản lý 

phân bón; 

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 12 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Trồng trọt về 

giống cây trồng và canh tác; 

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC 

ngày 07/02/2018 của Bộ Tài 

Chính Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

207/2016/TT-BTC ngày 09 

tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực trồng trọt và giống cây 

lâm nghiệp. 

5 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

buôn bán phân bón  

- 13 ngày làm 

việc đối với 

trường hợp cấp 

lại Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện buôn bán 

phân bón thay 

đổi về địa điểm 

buôn bán phân 

bón (kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ, 

không tính thời 

gian khắc phục 

nếu có của tổ 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

Phí thẩm 

định cấp 

lại giấy 

chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

buôn bán 

phân bón: 

200.000 

đồng/01 cơ 

sở/lần. 

- Luật Trồng trọt năm 2018  

- Nghị định số 84/2019/NĐ-CP 

ngày 14/11/2019  

- Nghị định số 130/2022/NĐ-CP 

ngày 31/12/2022  

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC 

ngày 7/2/2018 của Bộ Tài chính 

về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 207/2016/TT-

BTC ngày 09/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh 

vực trồng trọt và giống cây lâm 
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chức, cá nhân). 

- 05 ngày làm 

việc đối với 

trường hợp cấp 

lại Giấy chứng 

nhận bị mất, hư 

hỏng; thay đổi 

nội dung thông 

tin tổ chức, cá 

nhân ghi trên 

Giấy chứng 

nhận (kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) qua Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh tại đại chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

nghiệp. 

 

6 
Xác nhận nội dung 

quảng cáo phân bón 

Trong thời hạn 

02 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Không quy 

định 

- Luật Trồng trọt năm 2018  

- Nghị định số 84/2019/NĐ-CP 

ngày 14/11/2019 
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7 

Cấp Giấy chứng 

nhận kiểm dịch thực 

vật đối với các lô vật 

thể vận chuyển từ 

vùng nhiễm đối 

tượng kiểm dịch 

thực vật 

Trong vòng 24 

giờ kể từ khi bắt 

đầu kiểm dịch 

đối với lô vật 

thể không bị 

nhiễm đối tượng 

kiểm dịch thực 

vật hoặc đối 

tượng phải kiểm 

soát của việt 

nam hoặc sinh 

vật gây hại lạ 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Không quy 

định 

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực 

vật số 41/2013/QH13; 

- Thông tư số 35/2015/TT-

BNNPTNT ngày 14/10/2015 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn  

III LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 

1 

Cấp Quyết định, 

phục hồi Quyết định 

công nhận cây đầu 

dòng, vườn cây đầu 

dòng, cây công 

nghiệp, cây ăn quả 

lâu năm nhân giống 

bằng phương pháp 

vô tính  

 

- Cấp Quyết 

định công nhận 

cây đầu dòng, 

vườn cây đầu 

dòng: Thời hạn 

25 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ.  

- Phục hồi 

Quyết định công 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

800.000 

đồng/ lần 

công nhận 

- Luật Trồng trọt số 

31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 

của Quốc hội XIV;  

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP 

ngày 13/12/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật trồng trọt về giống cây 

tròng và canh tác;  

- Nghị quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của hội 

đồng nhận dân tỉnh Lai Châu 
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nhận cây đầu 

dòng, vườn cây 

đầu dòng: Thời 

hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được văn 

bản báo cáo cây 

đầu dòng, vườn 

cây đâu dòng 

đáp ứng tiêu 

chuẩn quốc gia 

hoặc tiêu chuẩn 

cơ sở.  

 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

quy định mức thu, miễn giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng một 

số khoản phí, lệ phí trên địa bàn 

tỉnh.  

 

2 

Quyết định cho phép 

tổ chức, cá nhân 

khác sử dụng giống 

cây trồng được bảo 

hộ là kết quả của 

nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ sử 

dụng ngân sách nhà 

nước 

Thẩm định hồ sơ 

và ban hành 

Quyết định cho 

phép 

khai thác, sử 

dụng giống cây 

trồng: 07 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày nhận hồ sơ 

đầy đủ 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Không quy 

định 

- Nghị định số 79/2023/NĐ-CP 

ngày 15/11/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Sở hữu 

trí tuệ về quyền đối với giống 

cây trồng. 
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3 

Giao quyền đăng ký 

đối với giống cây 

trồng là kết quả của 

nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ sử 

dụng ngân sách nhà 

nước 

Ban hành Quyết 

định giao quyền 

đăng ký bảo hộ 

giống cây trồng: 

24 ngày kể từ 

ngày nhận hồ sơ 

đầy đủ 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Toàn trình) qua Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh tại đại chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

Không quy 

định 

- Nghị định số 79/2023/NĐ-CP 

ngày 15/11/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Sở hữu 

trí tuệ về quyền đối với giống 

cây trồng.  

4 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận tổ chức giám 

định quyền đối với 

giống cây trồng 

- Quyết định 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận tổ 

chức giám định 

quyền đối với 

giống cây trồng: 

15 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ. 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

Không quy 

định 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Sở hữu 

trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 

bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp, quyền đối với giống cây 

trồng và quản lý nhà nước về sở 

hữu trí tuệ 
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- Trường hợp 

Giấy chứng 

nhận tổ chức 

giám định quyền 

đối với giống 

cây trồng bị lỗi 

do Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

trung ương: 05 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận 

được yêu cầu 

của tổ chức 

giám định quyền 

đối với giống 

cây trồng. 

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Toàn trình) qua Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh tại đại chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

5 

Cấp lại Thẻ giám định 

viên quyền đối với 

giống cây trồng 

- Quyết định cấp 

lại thẻ giám định 

viên: 15 ngày kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ. 

- Trường hợp 

Thẻ giám định 

viên quyền đối 

với giống cây 

trồng bị lỗi do 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung 

ương gây ra: 05 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

Không quy 

định 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Sở hữu 

trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 

bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp, quyền đối với giống cây 

trồng và quản lý nhà nước về sở 

hữu trí tuệ. 
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ngày làm việc kể 

từ ngày nhận 

được yêu cầu 

của người được 

cấp Thẻ. 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

6 

Cấp Giấy chứng 

nhận tổ chức giám 

định quyền đối với 

giống cây trồng 

Quyết định cấp 

Giấy chứng 

nhận tổ chức 

giám định quyền 

đối với giống 

cây trồng: 01 

tháng kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Toàn trình) qua Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh tại đại chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

Không quy 

định 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật sở hữu trí tuệ 

2022; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Sở hữu 

trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 

bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp, quyền đối với giống cây 

trồng và quản lý nhà nước về sở 

hữu trí tuệ 

7 
Cấp Thẻ giám định 

viên quyền đối với 

giống cây trồng 

Quyết định cấp 

Thẻ giám định 

viên: 01 tháng 

kể từ ngày nhận 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

Không quy 

định 

- Khoản 3 Điều 201 Luật Sở hữu 

trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, 

bổ sung bởi khoản 26 Điều 1 

Luật sửa đổi, bổ sung một số 
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được hồ sơ hợp 

lệ. 

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 

2009)  

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Sở hữu 

trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 

bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp, quyền đối với giống cây 

trồng và quản lý nhà nước về sở 

hữu trí tuệ. 

8 

Thu hồi Giấy chứng 

nhận tổ chức giám 

định quyền đối với 

giống cây trồng theo 

yêu cầu của tổ chức, 

cá nhân 

Kể từ ngày nhận 

được yêu cầu 

thu hồi đến khi 

tổ chức được 

cấp Giấy chứng 

nhận có ý kiến: 

02 tháng. 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

Không quy 

định 

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 

(được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022);  

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Sở hữu 

trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 

bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp, quyền đối với giống cây 

trồng và quản lý nhà nước về sở 

hữu trí tuệ. 
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chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Toàn trình) qua Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh tại đại chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

9 

Thu hồi Thẻ giám 

định viên quyền đối 

với giống cây trồng 

theo yêu cầu của tổ 

chức, cá nhân 

Kể từ ngày nhận 

được yêu cầu 

thu hồi đến khi 

người được cấp 

Thẻ có ý kiến: 

02 tháng. 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Không quy 

định 

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 

(được sửa đổi, bổ sung bởi 

khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Sở 

hữu trí tuệ năm 2009) 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Sở hữu 

trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 

bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp, quyền đối với giống cây 

trồng và quản lý nhà nước về sở 

hữu trí tuệ. 

10 

Nộp tiền để nhà 

nước bổ sung diện 

tích đất chuyên 

trồng lúa bị mất 

hoặc tăng hiệu quả 

sử dụng đất trồng 

lúa đối với công 

- Văn bản thông 

báo xác định số 

tiền phải nộp gửi 

người được nhà 

nước giao đất, 

cho thuê đất: 12 

ngày, kể từ ngày 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

Không 

quy định 

 

- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP 

ngày 11/9/2024 của Chính phủ 

Quy định chi tiết về đất trồng 

lúa. 



26 

 

trình có diện tích đất 

chuyên trồng lúa 

trên địa bàn 2 huyện 

trở lên 

nhận được Bản 

kê khai hợp lệ. 

- Nộp tiền tại cơ 

quan kho bạc: 

30 ngày, kể từ 

ngày nhận được 

thông báo của 

cơ quan tài 

chính 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

11 

Thẩm định phương 

án sử dụng tầng đất 

mặt đối với công 

trình có diện tích đất 

chuyên trồng lúa 

trên địa bàn 2 huyện 

trở lên 

Ban hành văn 

bản chấp thuận 

phương án sử 

dụng tầng đất 

mặt: 20 ngày, kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ. 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Trung tâm  Phục  vụ  hành  chính  công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu  hợp  

khối  các  đơn  vị  sự nghiệp  tỉnh  Lai  

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Không quy 

định 

- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP 

ngày 11/9/2024 của Chính phủ 

Quy định chi tiết về đất trồng lúa 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực Thủy sản 

1 

 

Sửa đổi, bổ sung nội 

dung quyết định 

công nhận và giao 

quyền quản lý cho tổ 

chức cộng đồng 

(thuộc địa bàn quản 

lý) 

 

 

a) Đối với 

trường hợp thay 

đổi tên tổ chức 

cộng đồng, 

người đại diện tổ 

chức cộng đồng, 

Quy chế hoạt 

động của tổ chức 

cộng đồng: 07 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ; 

b) Đối với 

trường hợp sửa 

đổi, bổ sung vị 

trí, ranh giới khu 

vực địa lý được 

giao; phạm vi 

quyền được 

giao; phương án 

bảo vệ và khai 

thác nguồn lợi 

thủy sản: 

- Công khai 

phương án: 03 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

theo cơ chế “một cửa” của UBND 

các huyện, thành phố. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo 

quy định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 

11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Không quy 

định 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Nghị định 26/2019/NĐ-CP 

ngày 8/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật thuỷ 

sản. 

 

http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=134538
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ngày làm việc; 

- Thẩm định hồ 

sơ, kiểm tra thực 

tế (nếu cần), ban 

hành quyết định 

công nhận và 

giao quyền quản 

lý cho tổ chức 

cộng: 60 ngày. 

2 
Công bố mở cảng cá 

loại 3 

06 ngày làm 

việc, kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, cơ quan 

có thẩm quyền 

xem xét hồ sơ, tổ 

chức khảo sát 

thực tế tại cảng 

cá, quyết định 

công bố mở cảng 

cá 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

theo cơ chế “một cửa” của UBND 

các huyện, thành phố. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo 

quy định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 

11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Không quy 

định 

- Luật Thuỷ sản năm 2017; 

- Nghị định 26/2019/NĐ-CP 

ngày 8/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật thuỷ 

sản. 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

ngày 04/4/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP ngày 

08/3/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Thủy sản. 

3 

Công nhận và giao 

quyền quản lý cho tổ 

chức cộng đồng 

(thuộc địa bàn quản 

lý) 

a) Công khai 

phương án: 03 

ngày làm việc; 

b) Thẩm định hồ 

sơ, kiểm tra thực 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

- Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

theo cơ chế “một cửa” của UBND 

các huyện, thành phố. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

Không quy 

định 

- Luật Thuỷ sản  năm 2017; 

- Nghị định 26/2019/NĐ-CP 

ngày 8/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật thuỷ 

http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=126307
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=134538
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=126307
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=134538
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tế (nếu cần), ban 

hành quyết định 

công nhận và 

giao quyền quản 

lý cho tổ chức 

cộng: 60 ngày. 

quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo 

quy định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 

11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

sản. 

II LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 

1 

Thẩm định phương 

án sử dụng tầng đất 

mặt đối với công 

trình có diện tích đất 

chuyên trồng lúa 

trên địa bàn huyện  

Ban hành văn 

bản chấp thuận 

phương án sử 

dụng tầng đất 

mặt: 20 ngày, kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ. 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

theo cơ chế “một cửa” của UBND 

các huyện, thành phố. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo 

quy định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 

11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

Không quy 

định 

- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP 

ngày 11/09/2024  



30 

 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2 

Nộp tiền để nhà 

nước bổ sung diện 

tích đất chuyên 

trồng lúa bị mất 

hoặc tăng hiệu quả 

sử dụng đất trồng 

lúa đối với công 

trình có diện tích đất 

chuyên trồng lúa 

trên địa bàn huyện 

- Văn bản thông 

báo xác định số 

tiền phải nộp gửi 

người được nhà 

nước giao đất, 

cho thuê đất: 12 

ngày, kể từ ngày 

nhận được Bản 

kê khai hợp lệ. 

- Nộp tiền tại cơ 

quan kho bạc: 30 

ngày, kể từ ngày 

nhận được thông 

báo của cơ quan 

tài chính 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

theo cơ chế “một cửa” của UBND 

các huyện, thành phố. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo 

quy định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 

11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Không 

- Điều 13 Nghị định số 

112/2024/NĐ-CP ngày 

11/9/2024 của Chính phủ Quy 

định chi tiết về đất trồng lúa. 
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

I LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 

1 
Chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi 

trên đất trồng lúa  

Ban hành văn 

bản chấp thuận 

cho phép chuyển 

đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi 

trên đất trồng 

lúa: 05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp 

lệ. 

1.  Địa  điểm  thực  hiện: 

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

theo cơ chế “một cửa” của UBND các 

xã, phường, thị trấn. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả:  

- Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo 

quy định): 

+  Buổi  sáng:  Từ  07h30'    đến 

11h30'. 

+  Buổi  chiều:  Từ  13h30'    đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Toàn trình) qua Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh tại đại chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

Không 

- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP 

ngày 11/09/2024  
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